
CÔNG ĐOÀN GD TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT HỌ TÊN TỔ HẠN HÁN COVID-19 TỔNG

1 Lưu Đức Bính Toán 100 100 200

2 Nguyễn Thị Sâm Toán 100 100 200

3 Ngô Thị Kim Dung Toán 100 100 200

4 Đặng Văn Hiển Toán 50 50 100

5 Nguyễn Hữu Quang Toán 50 50 100

6 Hồ Đức Toàn Toán 50 50 100

7 Nguyễn Xuân Quân Toán 50 50 100

8 Hoàng Văn Thỏa Toán 50 50 100

9 Trần Thị Thúy Toán 50 50 100

10 Nguyễn Hồng Ngọc Toán 50 50 100

11 Nguyễn Đức Hiệp Toán 50 50 100

12 Phan Hữu Thế Toán 50 50 100

13 Huỳnh Văn Đức Toán 50 50 100

I TỔNG 800.000 800.000 1.600.000

1 Đàm Công Triều Lý 100 100 200

2 Huỳnh Thị Yến Lý 100 100 200

3 Đỗ Thị Minh Phương Lý 50 100 150

4 Trần Đăng Thức Lý 50 50 100

5 Nguyễn Thị Thu Thủy Lý 50 50 100

6 Võ Đông Chấn Lý 50 50 100

7 Nguyễn Thị Thanh Hương Lý 50 50 100

8 Trần Quốc Huy Lý 50 50 100

9 Nguyễn Huy Hùng Lý 50 50 100

II TỔNG 550.000 600.000 1.150.000

1 Nguyễn Hoàng Thể Hóa 100 100 200

2 Nguyễn Văn Sơn Hóa 50 50 100

3 Nguyễn Trung Kiên Hóa 50 50 100

4 Nguyễn Nam Đông Hóa 50 50 100

5 Vũ Khánh Hòa Hóa 50 50 100

6 Trần Thị Thanh Dung Hóa 50 50 100

7 Phạm Thị Dinh Hóa 50 50 100

8 Nguyễn Viết Sinh Hóa 50 50 100

III TỔNG 450.000 450.000 900.000

1 Nguyễn Nam Thành Sinh -Tin -CN 50 50 100

2 Nông Thị Bích Sinh -Tin -CN 50 50 100

3 Trương Thị Linh Sinh -Tin -CN 50 50 100

4 Nguyễn Thị Lệ Quyên Sinh -Tin -CN 50 50 100

5 Phan Tư Sinh -Tin -CN 50 50 100

6 Nguyễn Anh Tuấn Sinh -Tin -CN 50 50 100

7 Nguyễn Quốc Dũng Sinh -Tin -CN 50 50 100

8 Mai Văn Vũ Sinh -Tin -CN 50 50 100

9 Hồ Sỹ Trọng Sinh -Tin -CN 50 50 100

10 Phạm Thị Hoa Hiên Sinh -Tin -CN 50 50 100

11 Hoàng Diệu Thanh Sinh -Tin -CN 50 50 100

IV TỔNG 550.000 550.000 1.100.000

1 Ngô Đức Hoài Nam Anh Văn 50 50 100

2 Trần Văn Phú Anh Văn 50 50 100
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3 Y Kú kđoh Anh Văn 50 50 100

4 Nguyễn Thị Thùy Dung Anh Văn 50 50 100

5 Lê Thị Hoài Thanh Anh Văn 50 50 100

6 Nguyễn Thị Hiếu Anh Văn 50 50 100

7 Trương Ngọc Thành Anh Văn 50 50 100

8 Nguyễn Thị Thái Hà Anh Văn 50 50 100

9 Nguyễn Thị Huyền Trinh Anh Văn 50 50 100

10 Dương Kim Phụng Anh Văn 0 50 50

V TỔNG 450.000 500.000 950.000

1 Võ Thị Hồng Vân Văn 50 50 100

2 Trương Thị Hường Văn 50 50 100

3 Cao Thị Gái Văn 50 50 100

4 Lê Thị Thủy Văn 50 50 100

5 Trần Thị Huệ Văn 50 50 100

6 Nguyễn Quang Minh Văn 50 50 100

7 Đỗ Thị Thanh Huyền Văn 50 50 100

8 Nguyễn Thị Phi Văn 50 50 100

9 Nguyễn Thị Hải Hậu Văn 50 50 100

VI TỔNG 450.000 450.000 900.000

1 Phạm Văn Tư Sử -Địa - CD 100 100 200

2 Trần Văn Nam Sử -Địa - CD 100 100 200

3 Phan Đình Phúc Sử -Địa - CD 100 100 200

4 Trần Thị Thu Thủy Sử -Địa - CD 50 50 100

5 Đậu Thị Của Sử -Địa - CD 50 50 100

6 Nguyễn Thị Dương Sử -Địa - CD 50 50 100

7 Cao Biên Sử -Địa - CD 50 50 100

8 Y Khuyên Niê Sử -Địa - CD 50 50 100

9 Tôn Thị Ngân Sử -Địa - CD 50 50 100

10 Lê Thị Thiệu Sử -Địa - CD 50 50 100

VII TỔNG 650.000 650.000 1.300.000

1 Trần Viết Lượng HC 100 100 200

2 Trần Quốc Việt HC 50 50 100

3 Hồ Đức Toàn HC 50 50 100

4 Huỳnh Tấn Thuận HC 50 50 100

5 Nguyễn Đức Vinh HC 50 50 100

6 Trần Thị Tuyên HC 50 50 100

7 Lê Thị Khánh HC 50 50 100

8 Lê Quang Nam HC 50 50 100

9 Nguyễn Bá Thống HC 50 50 100

10 Nguyễn Thị Hằng HC 50 50 100

VIII TỔNG 550.000 550.000 1.100.000

1 Hồ Thị Thuận TD-QP 100 100 200

2 Nguyễn Khánh Lực TD-QP 100 100 200

3 Nguyễn Đình Nguyên TD-QP 50 50 100

4 Nguyễn Thị Thuường TD-QP 50 50 100

5 Võ Văn Tuấn Em TD-QP 50 50 100

6 Phan Chân Hiếu TD-QP 50 50 100

7 Trần Anh Ngữ TD-QP 0 0 0

8 Y Đhinh TD-QP 0 0 0

IX TỔNG 400.000 400.000 800.000

TỔNG 4.850.000 4.950.000 9.800.000

Hạn hán, xâm nhập mặn: 4,800,000Đ



Coovid-19: 5,000,000Đ

Tổng số tiền: 9,800,000đ (Chín triệu tám trăm ngàn đồng)

T.M BAN CHẤP HÀNH

Trần Văn Nam
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